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1 BASEL Ủy Ban Basel về Giám sát Hoạt động Ngân hàng. 

2 CIC Trung tâm Thông tin Tín dụng. 

3 DNNN Doanh nghiệp nhà nước. 

4 GHTD Giới hạn tín dụng. 

5 HĐQT Hội đồng Quản Trị. 

6 HĐTD Hội đồng tín dụng. 

7 HMTD Hạn mức tín dụng. 

8 KQKD Kết quả kinh doanh. 

9 KSNB Kiểm soát nội bộ. 

10 NHNo Ngân hàng nông nghiệp. 

11 NHNN Ngân hàng Nhà nước. 

12 NHTM Ngân hàng Thương mại. 

13 RRTD Rủi ro tín dụng. 

14 TMCP Thương mại cổ phần. 

15 TSĐB Tài sản đảm bảo. 

16 Agribank Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam. 

  17 VND Việt Nam đồng 

  18 XNK  Xuất nhập khẩu. 

19 WTO            Tổ chức Thương mại thế giới 
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